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1 2 3 5 6

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí 12,000 7,675 64 0

1

Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, phí 

thẩm định điều kiện lĩnh vực tư pháp, lệ phí
12,000 7,675 64 0

II  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 12,000 7,675 64 0

1

Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, phí 

thẩm định điều kiện lĩnh vực tư pháp
12,000 7,675 64 0

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước 20,865,000 1,539,024 7 85

1 Chi quản lý hành chính 20,865,000 1,539,024 7 85

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 6,608,000 1,276,190 19 85

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 14,257,000 262,834 2 85

2 Chi sự nghiệp đào tạo 32,000 0 0 0

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 32,000 0 0 0

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

QUÝ I NĂM 2026 CỦA VĂN PHÒNG SỞ TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /STP-VP ngày       /4/2026 của Sở Tư pháp) 

ĐV tính: nghìn đồng
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